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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần :  Cây hoa và cây cảnh (216210)





2. Số tín chỉ :   2



3. Trình độ : Dùng cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian:   30 tiết

- Lý thuyết: 15 tiết



- Bài tập:     0 tiết

- Seminar :   10 tiết

- Thực hành: 20 tiết 
5. Điều kiện tiên quyết : 
6. Mục tiêu của học phần : 

     * Về kiến thức: Giúp Sinh viên nắm được đặc điểm về thẩm mỹ, dạng sống, sinh lý và công năng những loài hoa và cây kiểng có giá trị trong thiết kế cảnh quan.
      * Về kỹ năng (nếu có): 

- Kỹ năng nhận biết và phân tích ứng dụng của mỗi loài thực vật cụ thể.
- Kỹ năng làm việc nhóm.

7. Mô tả vắn tắt của môn học:
 
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, giá trị thẩm mỹ, kinh tế và công năng của mỗi loài hoa và cây kiểng cụ thể.
8. Nhiệm vụ của sinh viên :

- Dự lớp đủ số tiết qui định


- Hoàn thành các bài tập, khoá luận của môn học

9. Tài liệu học tập: 
1. Phạm Hoàng Hộ,        .Cây cỏ Việt Nam.NXB
2. Trần hợp,1993. Cây cảnh hoa việt nam. NXB Nông nghiệp chi nhánh TP.HCM

3. Trần Hợp,1998. Cây xanh, cây cảnh Sài Gòn - TP. HCM. NXB Nông nghiệp TP.HCM.
4. Asia books Co.,Ltd, 1996. Tropical flower of Thailan
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Áp dụng quy chế 25 của Bộ GD&ĐT ban hành tháng 6 năm 2006. Cụ thể đối với môn học:

Điểm chuyên cần: 0,1


Điểm seminar: 0,1

Điểm thực hành: 0,2

Điểm thi hết học phần: 0,6

11. Thang điểm: thang điểm 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN I: LÝ THUYẾT (15 tiết)

 Lý thuyết: 15 tiết  Bài tập:0 tiết  Seminar : 10  tiết  Thực tập: 20 tiết
	Chương 1: Ngành hoa, cây cảnh Việt Nam và thế giới

	1.1. Khái niệm và giá trị kinh tế của ngành hoa, cây cảnh

	

	1.1.1. Khái niệm về ngành hoa, cây cảnh

	1.1.2. Giá trị kinh tế của ngành hoa, cây cảnh

	1.2. Thực trạng tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ hoa, cây cảnh trên thế giới 

	1.2.1. Thị trường hoa, cây cảnh thế giới những năm gần đây

	1.2.2. Châu Âu

	1.2.3. Các nước châu Á

	1.2.4. Các quốc gia khác

	1.3. Thực trạng tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ hoa, cây cảnh ở nước ta

	1.3.1. Thành tựu phát triển sản xuất và xuất khẩu

	1.3.2. Thực trạng phân phối tiêu thụ sản phẩm hoa, cây cảnh

	1.4.  Mục tiêu và phương hướng phát triển ngành hoa, cây cảnh Việt Nam

	1.4.1. Mục tiêu

	1.4.2. Phương hướng phát triển ngành hoa, cây cảnh Việt Nam

	Chương 2: Cây hoa

	2.1. Nguồn gốc và phân loại

	2.1.1. Nguồn gốc

	2.1.2. Phân loại

	2.2. Môi trường khí quyển và đời sống của cây hoa, cây cảnh

	2.2.1. Nhiệt độ

	2.2.2. Độ ẩm không khí và các biện pháp tưới tiêu

	2.2.3. Ánh sáng

	2.2.4. Sự phân hóa mầm hoa

	2.3. Đất, giá thể và chất dinh dưỡng

	2.3.1. Đất trồng 

	2.3.2. Giá thể

	2.3.3. Phân bón và phương pháp bón

	2.4. Giống 

	2.5. Phòng trừ sâu bệnh phá hại 

	2.5.1. Phòng trừ sâu hại

	2.5.2. Phòng trừ bệnh cây

	2.5.3. Phòng trừ bằng kỹ thuật canh tác

	2.5.4. Phương pháp phòng trừ bằng cơ giới, vật lý

	2.5.5. Phương pháp phòng trừ bằng hóa học

	2.5.6. Phương pháp phòng trừ bằng sinh học

	2.5.7. Một số sâu hại phổ biến

	2.5.8. Một số bệnh thường gặp

	2.5.9. Sử dụng nông dược hiệu quả và an toàn

	Chương 3: Kỹ thuật cơ bản trong nghề trồng hoa

	3.1. Kỹ thuật nhân giống

	3.1.1. Nhân giống bằng phương pháp hữu tính 

	3.1.2. Nhân  giống bằng phương pháp vô tính 

	3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

	3.2.1. Giai đoạn gieo ươm

	3.2.2. Giai đọan trồng và chăm sóc

	3.3. Thu hoạch và bảo quản hạt giống hoa

	3.3.1. Sản xuất và chọn tạo giống

	3.3.2. Thu hoạch và bảo quản hạt giống hoa

	3.4. Một số phương pháp trồng hoa

	3.5. Các biện pháp điều khiển ra hoa

	3.5.1. Khống chế ánh sáng

	3.5.2. Khống chế nhiệt độ

	3.5.3. Các phương pháp khống chế khác

	3.5.4. Ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng tổng hợp

	3.6. Thu hoạch và bảo quản hoa

	3.6.1. Thu hoạch hoa 

	3.6.2. Điều kiện bảo quản hoa

	Chương 4: Cây cảnh

	4.1.Phân loại cây cảnh
4.1.1.Phân loại theo họ thực vật

4.1.2.Phân loại theo hình thái và sinh thái

Nhóm dây leo

Nhóm làm hàng rào

Nhóm trang trí trong sân vườn

Nhóm trang trí trong nhà

4.1.3.Phân loại theo tác động của con người

Nhóm cây cảnh tự nhiên

Nhóm cây phải cắt tỉa



	Chương 5: Kỹ thuật trồng cây cảnh

5.2. Kỹ thuật trồng cây cảnh

5.2.1. Đất phân – Dinh dưỡng – Nước tưới

5.2.2. Nhân giống

Giâm

Chiết

Ghép

Gieo hạt

5.2.3. Phòng trừ sâu bệnh

5.2.4. Chăm sóc cây cảnh

Chăm sóc

Cắt tỉa, tạo dáng

Trồng chậu

	Chương 6 : Ứng dụng hoa, cây cảnh

	Hoa cắt cành

	Thiết kế trang trí hoa, cây cảnh

	Ứng dụng trong trang trí đô thị

	Trang trí nội thất văn phòng, hội nghị


PHẦN 2- THỰC HÀNH  : 

+ Phần thực tập : gồm 3 bài thực tập (20 tiết)

Bài 1: Quan sát, nhận biết một số loài hoa cây cảnh phổ biến trên thị trường
Bài 2: Kỹ thuật trồng một loài hoa cụ thể (mỗi nhóm thực hành đảm nhận một loài)
Bài 3: Kỹ thuật trồng một loài cây cảnh cụ thể (mỗi nhóm thực hành đảm nhận một loài)
+ Phần seminar : Thiết kế theo các cách. 

- Giáo viên hướng dẫn sinh viên chọn các chủ đề về trồng chăm sóc một loài hoa hoặc cây cảnh. Sinh viên tự xây dựng nội dung và làm seminar.

- Giáo viên cho sinh viên những chủ đề cho trước, nhóm thảo luận.

13. Ngày phê duyệt:

14.Cấp phê duyệt:

     Ngày ….. tháng….. năm 2011                                    Ngày 10 tháng 04 năm 2011
               HIỆU TRƯỞNG                                                       NGƯỜI  BIÊN  SOẠN

(HOẶC TRƯỞNG BỘ MÔN)
        Vương Thị Thủy
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